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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức cơ bản về: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; Quyền tự do ngôn luận; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
- Kiểm tra trách nhiệm của học sinh trong việc rèn luyện lối sống tôn trọng kỉ luật, pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội. 
2. Năng lực: 
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các biểu hiện của vi phạm pháp luật.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân 
3. Phẩm chất: Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân. Trách nhiệm thực thi pháp luật.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau:
- Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; 
- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; 
- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; 
- Quyền tự do ngôn luận; 
- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 50%, tự luận 50%. ( 20 câu trắc nghiệm trong đó nhận biết là 12 câu. Thông hiểu là 04 câu. Vận dụng 04 câu. Tự luận gồm 3 câu, cấp độ thông hiểu 01 câu 2,0 điểm, vận dụng 1 câu 2,0 điểm, vận dụng cao 1 câu 1,0 điểm)
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
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	Tổng
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	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; 
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	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
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	Quyền tự do ngôn luận
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	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD LỚP 8
	Nội dung
	Mức độ
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	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi Đề 1
	Vị trí câu hỏi Đề 2
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Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	Nhận biết:

	Nhận biết:
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; 
	2câu
	
	
	C1
C2

	
	C6
C20


	
	Thông hiểu:

	- Giải thích được vì sao phải Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 
- Cần làm gì để hạn chế, loại trừ tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại .
- Nắm các điều luật quy định của nước ta về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

	1 câu
	
	
	C12

	
	C3

	
	Vận dụng:

	Phê phán những người không có ý thức  phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Cách xử lí tình huống
	1 câu
	
	
	C17
	
	C5

	
	Vận dụng cao
	Luôn tôn trọng quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	
	
	
	
	
	



	
Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	Nhận biết:

	- Nêu được khái niệm về Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Liệt kê được những tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân, của nhà nước. tệ nạn xã hội và các hành vi không tôn trọng tài sản của người khác, của nhà nước và lợi ích công cộng.
- Nắm được các quy định của pháp luật về quản lí, sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước...
	4 câu
	
	
	C6
C7
C8
C10
	
	 C4
C8
C12
C19

	
	Thông hiểu:

	- Giải thích được vì sao phải  tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Liên hệ ca dao, tục ngữ…
	1 câu
	
	
	C9

	
	C1

	
	Vận dụng:

	Giải quyết một số tình huống…
	1 câu
	
	
	C18
	
	C14

	
	Vận dụng cao
	Thực hiện được một số việc làm thể hiện  việc tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	
	1 câu
	C22
	
	C21
C22
	



	
Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Nhận biết:

	- Nêu được các khái niệm, biểu hiện của Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Các điều luật quy định Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	2 câu
	
	
	C3
C4
	
	C11
C2

	
	Thông hiểu:

	- Giải thích được vì sao phải có trách nhiệm tố cáo.
- Hiểu được những việc nên và không nên làm liên quan đến quyền này. 
	
	
	
	

	
	

	
	Vận dụng:

	- Tự thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
- Giải quyết tình huống. 
	1 câu
	
	
	C5
	
	C18

	
	Vận dụng cao
	- Giải quyết các tình huống…
	
	1 câu
	C23
	
	C23
	



	
Quyền tự do ngôn luận.
	Nhận biết:

	- Nêu được các khái niệm, biểu hiện của Quyền tự do ngôn luận.
- Các điều luật quy định Quyền tự do ngôn luận.
	2 câu
	
	
	C14
C15
	
	

	
	Thông hiểu:

	- Hiểu được các cách thực hiện quyền tự do ngôn luận.
- Hiểu được những việc nên và không nên làm liên quan đến quyền này. 
	
	1 câu
	C21
	

	
	

	
	Vận dụng:

	- Tự thực hiện Quyền tự do ngôn luận.
- Giải quyết tình huống. 
	1 câu
	
	
	C16
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Giải quyết các tình huống…
	
	
	
	
	
	



	
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
	Nhận biết:

	- Nêu được khái niệm, nội dung Hiến pháp
- Cơ quan xây dựng Hhiến pháp. 
	2 câu
	
	
	C11
C13
	
	

	
	Thông hiểu:

	- Giải thích vì sao công dân có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành Hiến pháp.
	2 câu
	
	
	C19
C20

	
	

	
	Vận dụng:
	- Giải quyết tình huống. 
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Giải quyết các tình huống…
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM). Học sinh làm bài vào phiếu làm bài. Tô vào đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Hành vi nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
A. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ. 
B. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm. 
C. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn. 
D. Xây dựng trường tập bắn súng quân đội cách xa nhà dân.
Câu 2: Đối tượng nào sau đây không được trang bị vũ khí?

A. Cán bộ kiểm lâm.
B. Sĩ quan quân đội.
C. Cảnh sát. 
D. Người dân.

Câu 3. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo công dân cần chú ý điều gì?

A. Trung thực, khách quan, thận trọng. 
B. Khách quan, chủ động, sáng tạo. 
C. Thành khẩn, trung thực, sáng tạo.
D. Nghiêm túc, lễ phép, tự giác.

Câu 4. Công dân cần thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào?

A. Phát hiện người ăn cắp xe máy.
B. Phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy.
C. Công ty cho nghỉ việc không có lí do.
D. Chứng kiến cha mẹ bạo hành con cái. 

Câu 5. Khi thấy bạn A đang lấy trộm tiền của B, em sẽ ứng xử thế nào?
A. Đe dọa và yêu cầu A chia đôi số tiền. 
B. Cùng bạn A tham gia lấy trộm tiền.
C. Mặc kệ vì không phải tiền của mình. 
D. Tố cáo hành động của A với cô giáo chủ nhiệm. 
Câu 6: Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Quyền định đoạt.
B. Quyền sử dụng.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền làm chủ.

Câu 7: Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

A. Khai thác và sử dụng hợp lí.
B. Tôn trọng và bảo vệ.
C. Chiếm hữu và sử dụng.
D. Tôn trọng và khai thác.

Câu 8: Ai là người có quyền cho, bán, tặng tài sản của cá nhân?

A. Người chủ tài sản. 
B. Người được giao trông, giữ tài sản.
C. Người mượn tài sản.
D. Anh trai của chủ tài sản.

Câu 9: Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2015) quy định, đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đến 200 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm tù?

A. Từ 6 tháng đến 3 năm.
B. Từ 6 tháng đến 5 năm.
C. Từ 6 tháng đến 1 năm.
D. Từ 6 tháng đến 2 năm.

Câu 10: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?
A. Tiền lương, tiền công lao động.
B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.
D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
Câu 11: Văn bản pháp luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?

A. Nghị quyết.
B. Pháp lệnh.
C. Quyết định.
D. Hiến pháp.

Câu 12: Số điện thoại nào là số của cảnh sát phòng cháy chữa cháy?

A. 119.
B. 115.
C. 113.
D. 114.

Câu 13: Cơ quan nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?

A. Chính phủ.
B. Quốc hội.
C. Toà án nhân dân tối cao.
D. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 14: Việc làm nào sau đây cần bị phê phán? 
A. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
B. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác.
C. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tin vào mê tín dị đoan.
D. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân.
Câu 15: Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền được bảo vệ.

Câu 16: Trường hợp nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Ông K đưa ra ý kiến đóng góp trước Hội đồng nhân dân xã.
B. Q đề xuất với cô giáo về việc sửa đổi một số hình thức xử phạt trong lớp học.
C. Chị M tổ chức họp gia đình để nghe ý kiến của các thành viên.
D. Chị N đưa đơn ra tòa đòi quyền thừa kế.
Câu 17: Khi phát hiện một nhóm thanh niên cung cấp, bán pháo nổ cho các bạn học sinh trong trường học, em sẽ làm gì?
A. Rủ bạn bè mua pháo để chơi.
B. Không quan tâm vì đó không phải việc của mình.
C. Đi theo nhóm thanh niên để buôn pháo. 
D. Báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm. 
Câu 18: Vào lớp 6, bố mẹ mua cho V một chiếc xe đạp để đi học. Năm nay lên lớp 8, V xin bố mẹ cho bán chiếc xe đạp để mua chiếc xe đạp điện. Bố mẹ đồng ý. V tự lên mạng rao bán chiếc xe đó. Hành động của V đã thực hiện quyền gì đối với tài sản của mình?

A. Chiếm hữu.	
B. Thừa kế. 
C. Định đoạt.		
D. Sử dụng. 

Câu 19: H và N tranh luận với nhau. H cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp chỉ cần có một nửa số đại biểu tán thành là được, còn N thì nói là phải có 2/3 số đại biểu thì mới được phép sửa đổi. Theo em, bạn nào nói đúng?

A. Ý kiến của H đúng.
B. Ý kiến của N đúng.
C. Cả hai bạn đều đúng.
D. Cả hai bạn đều sai.

Câu 20: Từ khi thành lập nước đên nay, nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM).
Câu 21 (2,0 điểm). Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận. Nêu 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân.
Câu 22 (2,0 điểm). B nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H và các giấy tờ khác. B đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.
a. B hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao? 
b. Nếu em là B, em sẽ hành động như thế nào?
Câu 23 (1,0 điểm). M là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt M phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Nếu là bạn của M, em sẽ làm gì để giúp bạn? 

------Hết------
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM). Học sinh làm bài vào phiếu làm bài. Tô vào đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?
	A. Tiền lương, tiền công lao động.
	B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
	C. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
	D. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.
Câu 2. Văn bản pháp luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?
	A. Quyết định.	B. Hiến pháp.	C. Pháp lệnh.	D. Nghị quyết.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
	A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
	B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
	C. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
	D. Xây dựng trường tập bắn súng quân đội cách xa nhà dân.
Câu 4. Khi thấy bạn A đang lấy trộm tiền của B, em sẽ ứng xử thế nào?
	A. Tố cáo hành động của A với cô giáo chủ nhiệm.
	B. Cùng bạn A tham gia lấy trộm tiền.
	C. Mặc kệ vì không phải tiền của mình.
	D. Đe dọa và yêu cầu A chia đôi số tiền.
Câu 5. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo công dân cần chú ý điều gì?
	A. Khách quan, chủ động, sáng tạo.	B. Thành khẩn, trung thực, sáng tạo.
	C. Nghiêm túc, lễ phép, tự giác.	D. Trung thực, khách quan, thận trọng.
Câu 6. Công dân cần thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào?
	A. Công ty cho nghỉ việc không có lí do.
	B. Phát hiện người ăn cắp xe máy.
	C. Phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy.
	D. Chứng kiến cha mẹ bạo hành con cái.
Câu 7. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?
	A. Chiếm hữu và sử dụng.	B. Tôn trọng và khai thác.
	C. Tôn trọng và bảo vệ.	D. Khai thác và sử dụng hợp lí.
Câu 8. Đối tượng nào sau đây không được trang bị vũ khí?
	A. Sĩ quan quân đội.	B. Cảnh sát.	C. Cán bộ kiểm lâm.       D. Người dân.
Câu 9. Số điện thoại nào là số của cảnh sát phòng cháy chữa cháy?
	A. 119.	B. 115.	C. 113.	D. 114.
Câu 10. Vào lớp 6, bố mẹ mua cho V một chiếc xe đạp để đi học. Năm nay lên lớp 8, V xin bố mẹ cho bán chiếc xe đạp để mua chiếc xe đạp điện. Bố mẹ đồng ý. V tự lên mạng rao bán chiếc xe đó. Hành động của V đã thực hiện quyền gì đối với tài sản của mình?
	A. Sử dụng.	B. Định đoạt.	C. Chiếm hữu.	D. Thừa kế.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận?
	A. Chị M tổ chức họp gia đình để nghe ý kiến của các thành viên.
	B. Chị N đưa đơn ra tòa đòi quyền thừa kế.
	C. Q đề xuất với cô giáo về việc sửa đổi một số hình thức xử phạt trong lớp học.
	D. Ông K đưa ra ý kiến đóng góp trước Hội đồng nhân dân xã.

Câu 12. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền làm chủ.
	 B. Quyền sử dụng.
 D. Quyền định đoạt.


Câu 13. Ai là người có quyền cho, bán, tặng tài sản của cá nhân?
	A. Người chủ tài sản.	B. Người mượn tài sản.
	C. Người được giao trông, giữ tài sản.	D. Anh trai của chủ tài sản.
Câu 14. H và N tranh luận với nhau: H cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp chỉ cần có một nửa số đại biểu tán thành là được, còn N thì nói là phải có 2/3 số đại biểu thì mới được phép sửa đổi. Theo em, bạn nào nói đúng?
	A. Ý kiến của H đúng.	B. Ý kiến của N đúng.
	C. Cả hai bạn đều đúng.	D. Cả hai bạn đều sai.
Câu 15. Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2015) quy định, đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đến 200 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm tù?
	A. Từ 6 tháng đến 2 năm.	B. Từ 6 tháng đến 5 năm.
	C. Từ 6 tháng đến 3 năm.	D. Từ 6 tháng đến 1 năm.
Câu 16. Khi phát hiện một nhóm thanh niên cung cấp, bán pháo nổ cho các bạn học sinh trong trường học, em sẽ làm gì?
	A. Báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm.
	B. Đi theo nhóm thanh niên để buôn pháo.
	C. Rủ bạn bè mua pháo để chơi.
	D. Không quan tâm vì đó không phải việc của mình.
Câu 17. Việc làm nào sau đây cần bị phê phán?
	A. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác.
	B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
	C. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân.
	D. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tin vào mê tín dị đoan.
Câu 18. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào sau đây?
	A. Quyền tự do ngôn luận.	B. Quyền khiếu nại.
	C. Quyền tố cáo.	D. Quyền được bảo vệ.
Câu 19. Từ khi thành lập đến nay, nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
	A. 4.	B. 2.	C. 5	D. 3.
Câu 20. Cơ quan nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?
	A. Chính phủ.	B. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
	C. Toà án nhân dân tối cao.	D. Quốc hội.
PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM).
Câu 21 (2,0 điểm). Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận. Nêu 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân.
Câu 22 (2,0 điểm). B nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H và các giấy tờ khác. B đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.
a. B hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao? 
b. Nếu em là B, em sẽ hành động như thế nào?
Câu 23 (1,0 điểm). M là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt M phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Nếu là bạn của M, em sẽ làm gì để giúp bạn? 

------Hết------
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM). Học sinh làm bài vào phiếu làm bài. Tô vào đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Việc làm nào sau đây cần bị phê phán?
	A. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tin vào mê tín dị đoan.
	B. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân.
	C. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác.
	D. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 2. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?
	A. Tôn trọng và khai thác.	B. Chiếm hữu và sử dụng.
	C. Khai thác và sử dụng hợp lí.	D. Tôn trọng và bảo vệ.
Câu 3. Số điện thoại nào là số của cảnh sát phòng cháy chữa cháy?
	A. 114.	B. 115.	C. 119.	D. 113.
Câu 4. Từ khi thành lập đến nay, nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5
Câu 5. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Quyền làm chủ.
C. Quyền định đoạt.
	 B. Quyền sử dụng.
 D. Quyền chiếm hữu.


Câu 6. Đối tượng nào sau đây không được trang bị vũ khí?
	A. Cảnh sát.	B. Cán bộ kiểm lâm.       C. Sĩ quan quân đội.	D. Người dân.
Câu 7. H và N tranh luận với nhau: H cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp chỉ cần có một nửa số đại biểu tán thành là được, còn N thì nói là phải có 2/3 số đại biểu thì mới được phép sửa đổi. Theo em, bạn nào nói đúng?
	A. Cả hai bạn đều đúng.	B. Ý kiến của N đúng.
	C. Ý kiến của H đúng.	D. Cả hai bạn đều sai.
Câu 8. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào sau đây?
	A. Quyền tự do ngôn luận.	B. Quyền tố cáo.
	C. Quyền được bảo vệ.	D. Quyền khiếu nại.
Câu 9. Cơ quan nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?
	A. Quốc hội.	B. Chính phủ.
	C. Toà án nhân dân tối cao.	D. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 10. Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2015) quy định, đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đến 200 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm tù?
	A. Từ 6 tháng đến 2 năm.	B. Từ 6 tháng đến 1 năm.
	C. Từ 6 tháng đến 5 năm.	D. Từ 6 tháng đến 3 năm.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận?
	A. Chị M tổ chức họp gia đình để nghe ý kiến của các thành viên.
	B. Chị N đưa đơn ra tòa đòi quyền thừa kế.
	C. Ông K đưa ra ý kiến đóng góp trước Hội đồng nhân dân xã.
	D. Q đề xuất với cô giáo về việc sửa đổi một số hình thức xử phạt trong lớp học.
Câu 12. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?
	A. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
	B. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.
	C. Tiền lương, tiền công lao động.
	D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
Câu 13. Vào lớp 6, bố mẹ mua cho V một chiếc xe đạp để đi học. Năm nay lên lớp 8, V xin bố mẹ cho bán chiếc xe đạp để mua chiếc xe đạp điện. Bố mẹ đồng ý. V tự lên mạng rao bán chiếc xe đó. Hành động của V đã thực hiện quyền gì đối với tài sản của mình?
	A. Định đoạt.	B. Sử dụng.	C. Chiếm hữu.	D. Thừa kế.
Câu 14. Khi phát hiện một nhóm thanh niên cung cấp, bán pháo nổ cho các bạn học sinh trong trường học, em sẽ làm gì?
	A. Báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm.
	B. Không quan tâm vì đó không phải việc của mình.
	C. Đi theo nhóm thanh niên để buôn pháo.
	D. Rủ bạn bè mua pháo để chơi.
Câu 15. Khi thấy bạn A đang lấy trộm tiền của B, em sẽ ứng xử thế nào?
	A. Cùng bạn A tham gia lấy trộm tiền.
	B. Mặc kệ vì không phải tiền của mình.
	C. Tố cáo hành động của A với cô giáo chủ nhiệm.
	D. Đe dọa và yêu cầu A chia đôi số tiền.
Câu 16. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo công dân cần chú ý điều gì?
	A. Thành khẩn, trung thực, sáng tạo.	B. Trung thực, khách quan, thận trọng.
	C. Khách quan, chủ động, sáng tạo.	D. Nghiêm túc, lễ phép, tự giác.
Câu 17. Hành vi nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
	A. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
	B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
	C. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
	D. Xây dựng trường tập bắn súng quân đội cách xa nhà dân.
Câu 18. Văn bản pháp luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?
	A. Hiến pháp.	B. Quyết định.	C. Pháp lệnh.	D. Nghị quyết.
Câu 19. Ai là người có quyền cho, bán, tặng tài sản của cá nhân?
	A. Anh trai của chủ tài sản.	B. Người mượn tài sản.
	C. Người chủ tài sản.	D. Người được giao trông, giữ tài sản.
Câu 20. Công dân cần thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào?
	A. Phát hiện người ăn cắp xe máy.
	B. Công ty cho nghỉ việc không có lí do.
	C. Chứng kiến cha mẹ bạo hành con cái.
	D. Phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy.
PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM).
Câu 21 (2,0 điểm). Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận. Nêu 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân.
Câu 22 (2,0 điểm). B nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H và các giấy tờ khác. B đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.
a. B hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao? 
b. Nếu em là B, em sẽ hành động như thế nào?
Câu 23 (1,0 điểm). M là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt M phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Nếu là bạn của M, em sẽ làm gì để giúp bạn? 

------Hết------
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM). Học sinh làm bài vào phiếu làm bài. Tô vào đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?
	A. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
	B. Tiền lương, tiền công lao động.
	C. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
	D. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.
Câu 2. Ai là người có quyền cho, bán, tặng tài sản của cá nhân?
	A. Người chủ tài sản.	B. Người được giao trông, giữ tài sản.
	C. Anh trai của chủ tài sản.	D. Người mượn tài sản.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận?
	A. Chị N đưa đơn ra tòa đòi quyền thừa kế.
	B. Chị M tổ chức họp gia đình để nghe ý kiến của các thành viên.
	C. Q đề xuất với cô giáo về việc sửa đổi một số hình thức xử phạt trong lớp học.
	D. Ông K đưa ra ý kiến đóng góp trước Hội đồng nhân dân xã.
Câu 4. Văn bản pháp luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?
	A. Nghị quyết.	B. Quyết định.	C. Pháp lệnh.	D. Hiến pháp.
Câu 5. Khi thấy bạn A đang lấy trộm tiền của B, em sẽ ứng xử thế nào?
	A. Cùng bạn A tham gia lấy trộm tiền.
	B. Tố cáo hành động của A với cô giáo chủ nhiệm.
	C. Mặc kệ vì không phải tiền của mình.
	D. Đe dọa và yêu cầu A chia đôi số tiền.
Câu 6. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền làm chủ.
	 B. Quyền sử dụng.
 D. Quyền định đoạt.


Câu 7. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?
	A. Chiếm hữu và sử dụng.	B. Tôn trọng và khai thác.
	C. Khai thác và sử dụng hợp lí.	D. Tôn trọng và bảo vệ.
Câu 8. Việc làm nào sau đây cần bị phê phán?
	A. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân.
	B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
	C. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tin vào mê tín dị đoan.
	D. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác.
Câu 9. Khi phát hiện một nhóm thanh niên cung cấp, bán pháo nổ cho các bạn học sinh trong trường học, em sẽ làm gì?
	A. Rủ bạn bè mua pháo để chơi.
	B. Không quan tâm vì đó không phải việc của mình.
	C. Báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm.
	D. Đi theo nhóm thanh niên để buôn pháo.
Câu 10. Công dân cần thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào?
	A. Phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy.
	B. Phát hiện người ăn cắp xe máy.
	C. Chứng kiến cha mẹ bạo hành con cái.
	D. Công ty cho nghỉ việc không có lí do.


Câu 11. Cơ quan nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?
	A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.	B. Quốc hội.
	C. Toà án nhân dân tối cao.	D. Chính phủ.
Câu 12. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào sau đây?
	A. Quyền khiếu nại.	B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền được bảo vệ.	D. Quyền tố cáo.
Câu 13. Đối tượng nào sau đây không được trang bị vũ khí?
	A. Cán bộ kiểm lâm.	B. Người dân.	C. Sĩ quan quân đội.        D. Cảnh sát.
Câu 14. Hành vi nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
	A. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
	B. Xây dựng trường tập bắn súng quân đội cách xa nhà dân.
	C. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
	D. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
Câu 15. H và N tranh luận với nhau: H cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp chỉ cần có một nửa số đại biểu tán thành là được, còn N thì nói là phải có 2/3 số đại biểu thì mới được phép sửa đổi. Theo em, bạn nào nói đúng?
	A. Cả hai bạn đều đúng.	B. Ý kiến của N đúng.
	C. Ý kiến của H đúng.	D. Cả hai bạn đều sai.
Câu 16. Từ khi thành lập đến nay, nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
	A. 2.	B. 5	C. 3.	D. 4.
Câu 17. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo công dân cần chú ý điều gì?
	A. Nghiêm túc, lễ phép, tự giác.	B. Thành khẩn, trung thực, sáng tạo.
	C. Khách quan, chủ động, sáng tạo.	D. Trung thực, khách quan, thận trọng.
Câu 18. Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2015) quy định, đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đến 200 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm tù?
	A. Từ 6 tháng đến 3 năm.	B. Từ 6 tháng đến 5 năm.
	C. Từ 6 tháng đến 1 năm.	D. Từ 6 tháng đến 2 năm.
Câu 19. Vào lớp 6, bố mẹ mua cho V một chiếc xe đạp để đi học. Năm nay lên lớp 8, V xin bố mẹ cho bán chiếc xe đạp để mua chiếc xe đạp điện. Bố mẹ đồng ý. V tự lên mạng rao bán chiếc xe đó. Hành động của V đã thực hiện quyền gì đối với tài sản của mình?
	A. Sử dụng.	B. Chiếm hữu.	C. Thừa kế.	D. Định đoạt.
Câu 20. Số điện thoại nào là số của cảnh sát phòng cháy chữa cháy?
	A. 119.	B. 113.	C. 114.	D. 115.
PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM).
Câu 21 (2,0 điểm). Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận. Nêu 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân.
Câu 22 (2,0 điểm). B nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H và các giấy tờ khác. B đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.
a. B hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao? 
b. Nếu em là B, em sẽ hành động như thế nào?
Câu 23 (1,0 điểm). M là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt M phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Nếu là bạn của M, em sẽ làm gì để giúp bạn? 

------Hết------
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I. Trắc nghiệm (5,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Mã đề
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	101
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	C

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	D

	

	102
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	D
	B

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	D

	

	103
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	A
	D

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	A
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	B

	

	104
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	D
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	D
	C
	D

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	C


II. Tự luận (5,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	* Quyền tự do ngôn luận là: quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội
* Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền thông tin theo qui định của pháp luật.
- Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật. 
* 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân (Nêu đúng mỗi việc làm cho 0,25 điểm)
	   0,5



0,5

0,5


0,5

	2
	
	a. Hành động của B như vậy là sai. 
- Bởi vì, đó là tài sản của người khác. Khi nhặt được của rơi thì nên trả lại cho họ hoặc báo cáo với cơ quan địa phương để trả lại đúng cho người đánh rơi. 
- Hành động như vậy thể hiện B là người học sinh không thật thà, trung thực và không tôn trọng tài sản của người khác.
b. Trong trường hợp này, nếu em là B em sẽ: 
-  Xem địa chỉ ghi trong chứng minh thư, nếu em biết người này, em sẽ tận tay trả lại cho anh H, 
- Còn không biết, em sẽ gửi hoặc nhờ bố mẹ đưa tới cơ quan công an nơi gần nhất  để tìm trả lại cho người đánh rơi.
	0,5
  0,25


0,25


0,5

0,5

	
	
	
	

	3
	
	- Nếu là bạn của M, em sẽ: 
+ Chỉ cho M biết việc làm của bạn là sai vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm pháp luật.
+ Khuyên nhủ M không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy được cắp tiền của các bạn vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
+ Báo với thầy cô, cha mẹ M, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của M và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.
	
0,5

  0,25

0,25



	BAN GIÁM HIỆU


Lê Thị Ngọc Anh
	TỔ NHÓM CM


           Hoàng Thị Lệ
	GV RA ĐỀ 


         Phạm Thị Nga
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I. Trắc nghiệm (5,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Mã đề
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	101
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	C

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	D

	

	102
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	103
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6
	CÂU 7
	CÂU 8
	CÂU 9
	CÂU 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CÂU 11
	CÂU 12
	CÂU 13
	CÂU 14
	CÂU 15
	CÂU 16
	CÂU 17
	CÂU 18
	CÂU 19
	CÂU 20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận (5,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	* Quyền tự do ngôn luận là: quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội
* Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền thông tin theo qui định của pháp luật.
- Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật. 
* 2 việc em đã làm thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân (Nêu đúng mỗi việc làm cho 0,25 điểm)
	   0,5



0,5

0,5


0,5

	2
	
	a. Hành động của B như vậy là sai. 
- Bởi vì, đó là tài sản của người khác. Khi nhặt được của rơi thì nên trả lại cho họ hoặc báo cáo với cơ quan địa phương để trả lại đúng cho người đánh rơi. 
- Hành động như vậy thể hiện B là người học sinh không thật thà, trung thực và không tôn trọng tài sản của người khác.
b. Trong trường hợp này, nếu em là B em sẽ: 
-  Xem địa chỉ ghi trong chứng minh thư, nếu em biết người này, em sẽ tận tay trả lại cho anh H, 
- Còn không biết, em sẽ gửi hoặc nhờ bố mẹ đưa tới cơ quan công an nơi gần nhất  để tìm trả lại cho người đánh rơi.
	0,5
  0,25


0,25


0,5

0,5

	
	
	
	

	3
	
	- Nhận xét hành động của M:
Giao du với bạn xấu, tham gia hút chích và lấy trộm tiền của các bạn là việc làm sai, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức… 
- Nếu là bạn của M, em sẽ: 
+ Khuyên nhủ M không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
+ Báo với thầy cô, cha mẹ M, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của M và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.
	
0,5


0,25

0,25



	BAN GIÁM HIỆU


Lê Thị Ngọc Anh
	TỔ NHÓM CM


           Hoàng Thị Lệ
	GV RA ĐỀ CƯƠNG


         Phạm Thị Nga
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